
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, ngõ 117, tổ dân phố Lò, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH PHƯƠNG TOÀN THẮNG

0108981196

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng sắt 0710

2. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

3. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

7. Sản xuất đường 1072

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

9. Sản xuất sợi 1311

10. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

11. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ Vải nhung và vải bông,
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự,
+ Các loại vải bằng đan móc khác;

1391

12. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất plastic nguyên sinh

2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH PHƯƠNG TOÀN 
THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH PHUONG TOAN THANG JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

19. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

20. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

21. Sản xuất điện
Chi tiết: Điện mặt trời

3511(Chính)

22. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Xây dựng công trình đường sắt 4211

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- Xây dựng công trình thủy như:
+ Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch 
(bến tàu), cửa cống...
+ Đập và đê.
- Hoạt động nạo vét đường thủy.

4291

29. Xây dựng công trình khai khoáng
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- Xây dựng công trình công nghiệp khai khoáng không phải 
nhà như:
+ Nhà máy lọc dầu.
+ Công trình khai thác than, quặng...

4292

30. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- Xây dựng công trình công nghiệp chế biến, chế tạo không 
phải nhà như;
+ Nhà máy sản xuất hoá chất cơ bản, hóa dược, dược liệu và 
hóa chất khác.
+ Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
+ Nhà máy chế biến thực phẩm,...

4293

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

32. Phá dỡ 4311

33. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

36. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

37. Bán buôn thực phẩm 4632

38. Bán buôn đồ uống 4633

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

40. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ những loại Nhà nước cấm)

4661

41. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu và những loại nhà nước 
cấm)

4662

42. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến ; Bán buôn 
xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ những loại nhà nước cấm)
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh; Bán buôn bột giấy; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán 
buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

4669

44. Bán buôn tổng hợp 4690

45. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

46. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

47. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752
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4.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

49. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

50. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

51. Bốc xếp hàng hóa 5224

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hóa

5225

53. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Hoạt 
động của các đại lý bán vé máy bay

5229

54. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(trừ lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm)
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư; Các dịch vụ ủy thác, giám 
sát trên cơ sở phí và hợp đồng.

6619

55. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc
Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ 
kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như:
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.

7110

56. Cho thuê xe có động cơ
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

7710

57. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

58. Đại lý du lịch 7911

59. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN HUY 
THẮNG

CH A-1902, A2, 
tầng 19, tháp A, 
Sunsquare, tổ dân 
phố 10, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 25,000

0350760032
61

2 NGUYỄN 
ĐĂNG 
PHƯƠNG

Số 29, tập thể 
QKTĐ, tổ 45, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

189.000 1.890.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 189.000 1.890.000.000 45,000

0380620019
37
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3 ĐÀO NGỌC 
TOÀN

P2001, Ruby 1, 
GoldMark city, tổ 
12, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

126.000 1.260.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 126.000 1.260.000.000 30,000

0340720062
04

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038062001937
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29, tập thể QKTĐ, tổ 45, Phường Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29, tập thể QKTĐ, tổ 45, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG Nam

20/11/1962 Kinh Việt Nam

29/11/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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